PHÒNG GDĐT QUẬN LONG BIÊN
        TRƯỜNG MN HOA SỮA

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  THÁNG 8 NĂM HỌC 2021 -2022
 LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI)
Lớp: C3

	Hoạt động
	Tuần 1
 (Từ  1/8 - 5/8)
Nguyễn Lê Hảo
	Tuần 2
 (Từ 8/8 – 12/8)
Nguyễn Kim Dung
	Tuần 3
 (Từ 15/8 - 19/8)
Nguyễn Thị Hạnh
	Tuần 4
(Từ 22/8 - 26/8)
Nguyễn Lê Hảo
	Tuần 5
 (Từ 29/8 -1/9)
Nguyễn Kim Dung
	Lưu ý

	Đón trẻ
- Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; cho trẻ chơi chơi đồ chơi theo ý thích.
* Trò chuyện:
- Trò chuyện với trẻ về cách chào hổi lễ phép và một số kỹ năng  khi đi cầu thang, kỹ năng bê ghế và cách đóng mở cửa.
- Trò chuyện với trẻ về lớp học của mình, các bạn và các cô: Các cô thường dạy con điều gì? Các con yêu thích ai? Vì sao…
- Trò chuyện với trẻ về cách vệ sịnh răng miệng? Vì sao luôn phải đánh răng và súc miệng nước muối…;Cho trẻ nhắc lại cách cất ba lô đúng cách, cách bê ghế …t
- Trò chuyện với trẻ tác dụng của thìa, cách sử dụng thìa đúng cách, vì sao phải đi đi dép, đi giày, giáo dục trẻ tự đi dép, đi giày và cất đồ dùng của mình.
- Trò chuyện với trẻ về tác dụng của nước và giáo dục trẻ nên uống đủ nước, trò chuyện và cho trẻ nhắc lại kỹ năng gấp khăn.

	

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: “ Baby shak”
- Trọng động:   Tập các động tác theo nhạc bài “12345”, VĐTN “Bống bống bang bang”
+  Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, dang ngang       + Bụng: Cúi về phía trước.
+ Chân: Co duỗi chân.                                                       + Bật : Bật lên trước, lùi lại, sang bên.
- Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
	

	




Hoạt động học







	
T2
	Dạy trẻ cách đứng lên và ngồi xuống ghế
	Dạy trẻ kỹ năng đi cầu thang
	Dạy trẻ cách lấy nước và uống nước
	Dạy trẻ cách xúc miệng nước muối
	Dạy trẻ cách gấp khăn lại
	

	
	
T3
	Dạy trẻ kỹ năng cất ba lô
	Dạy trẻ kỹ năng bê ghế
	Dạy trẻ cách rửa tay
	Dạy trẻ kỹ năng sử dụng bằng thìa 
	Dạy trẻ cách xử lí khi ho
	

	
	
T4
	Ôn kỹ năng bê ghế
	Ôn cách đóng mở cửa
	Ôn cách đóng mở cửa
	Ôn cất ba lô
	Ôn lại kỹ năng sử dụng bằng thìa
	

	
	
T5
	Ôn cất ba lô
	Ôn kĩ năng đi cầu thang
	Ôn lại kỹ năng rửa tay
	Ôn cởi giày, đi giày và cất giày dép
	Ôn kĩ năng đi cầu thang
	

	
	
T6
	Ôn lại kỹ năng đứng lên và ngồi xuống ghế
	Ôn kỹ năng bê ghế
	Ôn kĩ năng đi cầu thang
	Ôn lại kỹ năng xúc miệng nước muối
	Ôn lại kỹ năng đứng lên và ngồi xuống ghế
	

	


HĐNT







	* HĐ có chủ đích
- Thí nghiệm sự chuyển màu của hoa.
- Quan sát lá cây xoài.
- Dạy trẻ phân loại rác và vứt rác đúng nơi quy định.
- Trò chuyện về thời gian trong ngày.
- Quan sát: Cây quất
* Trò chơi:
- TCVĐ: Bông hoa đẹp nhất
- TCVĐ: Thỏ và mèo
- TCVĐ: Ếch ộp
 - TCDG: Rồng rắn lên mây
- TCVĐ: Chiếc hộp bí ẩn
	* HĐ có chủ đích
-  Giao lưu với anh chị lớp nhỡ B2 ( ôn KN đi cầu thang) 
- Quan sát hoa xác pháo
- Quan sát cây dây leo
- Quan sát cây  hoa ly
- Quan sát màu sắc của lá khô - lá trên cây.
* Trò chơi:
-TCVĐ: Chung sức
- TCVĐ: Bạn nào nhanh nhất
- TCVĐ: Bật nhẩy
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- TCVĐ: Gà con cùng nhảy

	* HĐ có chủ đích
- Quan sát lá, gân lá một số loại lá.
-  Quan sát lá một số loại cỏ.
-  Quan sát vườn rau thủy canh.
- Giao lưu với lớp lớn C1
- Quan sát rau cải.


* Trò chơi:
- TCDG: Kéo co
 - TCVĐ: Ếch ộp
 - TCVĐ: Tung bóng
- TCDG: Nu na nu nống.
- TCVĐ: Hổ con dũng mãnh

	* HĐ có chủ đích
- Quan sát thời tiết
-  Thí nghiệm chìm - nổi
- Giao lưu với lớp nhỡ  B3
-  Quan sát cây mít
-  Quan sát  cây lộc vừng.



* Trò chơi:
- TCVĐ: Vòng quanh hình tròn
- TCDG: Rồng rắn lên mây.
 - TCVĐ: Hai tay của gấu
- TCVĐ: Đôi giày sức mạnh
- TCDG: Mèo đuổi chuột.
	* HĐ có chủ đích
- Quan sát: hoa cánh hoa cúc.
- Giao lưu với lớp bé C3
- Quan sát: thân cây xoài, cây cau cảnh
- Quan sát: hoa đồng tiền
- Quan sát  hoa jun

* Trò chơi:
- TCVĐ: Bạn nào nhanh nhất.
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
- TCVĐ: Ai khéo nhất
- TCVĐ: Hoa nào đẹp nhất
- TCVĐ: Ếch ộp

	

	
	Chơi theo ý thích: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động chơi góc

	- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, xây dựng.
+ Góc gia đình: Cắm hoa, đi chợ , mua đồ và nấu những món ăn, canh từ rau củ, sa lát hoa quả, hoa quả dầm, vắt nước cam, bế em, cho em ăn…
+ Góc bán hàng: Bán hàng; bán nguyên vật liệu chế biến các món ăn, bán các loại hoa, cửa hàng rau sạch.
+ Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau của bé (T1), Gia đình của bé (T2), vườn cây ăn quả (T3), nông trại rau sạch, vườn hoa mùa xuân (T5)
- Góc thiên nhiên: Xới đất, gieo hạt,trồng cây chăm sóc cây, lau lá cây, tưới nước cho cây, quan sát vườn cây của lớp, làm thí nghiệm trồng cây hành.
- Góc học tập: 
+ Góc khám phá: Khám phá vòng sinh trưởng của cây đỗ qua hình ảnh , khám phá một số loại hạt, lá khô, vỏ cây,  Khám phá các loại hoa, quả, phân loại rau theo đặc điểm, nhận biết thời gian ngày và đêm, sáng – chiều  qua tranh ảnh. 
+ Góc toán:In hình, vẽ đủ cho số lượng, ghép hình học sáng tạo thành cây, hoa, quả; phân loại theo hình dạng, đếm các loại hạt khô,  chơi với các hình, chọn màu, làm các bài tập, chơi với đồ chơi trí tuệ.
+ Góc văn học: kể chuyện theo tranh, làm sách truyện các loại quả, chơi với rối túi, tập kể truyện với rối que, rối ngón tay, rối bàn tay, tập kể lại chuyện, tập giở sách, cô đọc truyện cho trẻ nghe các câu chuyện đã học.
- Góc nghệ thuật:
+ Góc âm nhạc: Ôn một số bài hát đã học trong năm học.
+ Góc tạo hình: Tô màu, xé dán, nặn theo ý thích của trẻ.
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Ôn các kỹ năng và làm các bài tập kỹ năng tại góc.
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: biết mời cô và các bạn cùng ăn, khi ăn không nói chuyện, cầm thìa tự xúc cơm...
- Trẻ kể tên một số loại món ăn từ rau củ, quả mà bé biết. Trẻ kể tên một số thực phẩm quen thuộc như thịt, cá, trứng, sữa, rau... thông qua tranh ảnh hoặc vật thật.
- Bé ăn các loại thức ăn khác nhau.
- Nhận biết lợi ích khi ăn các loại thực phẩm.
- Trẻ nhận biết được một số dụng cụ nguy hiểm phích nước nóng, bàn là…. Dạy trẻ một số nơi nguy hiểm như ao, hồ, bể nước…
- Dạy trẻ tránh những hành động nguy hiểm: không tự lấy thuốc uống, cẩn thận khi ăn các loại quả có hạt, không nghịch vật sắc nhọn…
	

	HĐ chiều




	- Nghe hát : “ Lý cây bông”
- Xem video hoa nở, In hoa khô
- Ca dao: “ Trong đầm gì đẹp bằng sen”
- Làm bài tập tách một nhóm số lượng 3 thành 2 nhóm
 
	- Xem video một số loại quả, in hình từ rau, củ, quả.
- Chơi TC " Thuyền cập bến"
- Ôn kỹ năng không đi theo và nhận quà của người lạ.
- Bài tập nhận biết các loại quả 
	- Trò chuyện về những loại rau mà bé biết.
- Giải câu đố về một số loại rau
- Làm bài tập nhận biết đồ vật có thể gây nguy hiểm cho bé 
	- Cho trẻ xem video và trò chuyện về lợi ích của cây xanh.
- Ôn kỹ năng bê ghế.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi một số trò chơi phát triển tư duy
- Làm bài tập nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 4 
	- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động ngày Tết.
- Ôn kỹ năng xử lý khi ho, khi hỉ mũi.
- Dạy trẻ một số kỹ năng khi đi chơi Tết.
- Ôn kỹ năng cất ghế.
	

	
	- Lao động, dọn vệ sinh lớp học.
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 
	

	Chủ đề, sự kiện
	Ôn kỹ năng
	Ôn kỹ năng
	Ôn kỹ năng
	Ôn kỹ năng
	Ôn kỹ năng
	




	Đánh giá kết quả thực hiện
	
1. Mục tiêu,nội dung:…………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................................................................	
	
2.Chuẩn bị:…………………………………………………………………………………………………………………….
	
	
	
3. Tổ chức các hoạt động:……………………………………………………………………………………………………
	
	
	
4. Kỹ năng:	
	
.................................................................................................................................................................................
	
5. Đánh giá trẻ:	
	
		
	

	
Đánh giá của BGH
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PHÒNG GDĐT QUẬN LONG BIÊN
        TRƯỜNG MN HOA SỮA

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  THÁNG 8 NĂM HỌC 2021 -2022
 LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI)
Lớp: C3

	Hoạt động
	Tuần 1
 (Từ  1/8 - 5/8)
Nguyễn Lê Hảo
	Tuần 2
 (Từ 8/8 – 12/8)
Nguyễn Kim Dung
	Tuần 3
 (Từ 15/8 - 19/8)
Nguyễn Thị Hạnh
	Tuần 4
(Từ 22/8 - 26/8)
Nguyễn Lê Hảo
	Tuần 5
 (Từ 29/8 -1/9)
Nguyễn Kim Dung

	




Hoạt động học







	
T2
	Dạy trẻ cách đứng lên và ngồi xuống ghế
	Dạy trẻ kỹ năng đi cầu thang
	Dạy trẻ cách lấy nước và uống nước
	Dạy trẻ cách xúc miệng nước muối
	Dạy trẻ cách gấp khăn lại

	
	
T3
	Dạy trẻ kỹ năng cất ba lô
	Dạy trẻ kỹ năng bê ghế
	Dạy trẻ cách rửa tay
	Dạy trẻ kỹ năng sử dụng bằng thìa 
	Dạy trẻ cách xử lí khi ho

	
	
T4
	Ôn kỹ năng bê ghế
	Ôn cách đóng mở cửa
	Ôn cách đóng mở cửa
	Ôn cất ba lô
	Ôn lại kỹ năng sử dụng bằng thìa

	
	
T5
	Ôn cất ba lô
	Ôn kĩ năng đi cầu thang
	Ôn lại kỹ năng rửa tay
	Ôn cởi giày, đi giày và cất giày dép
	Ôn kĩ năng đi cầu thang

	
	
T6
	Ôn lại kỹ năng đứng lên và ngồi xuống ghế
	Ôn kỹ năng bê ghế
	Ôn kĩ năng đi cầu thang
	Ôn lại kỹ năng xúc miệng nước muối
	Ôn lại kỹ năng đứng lên và ngồi xuống ghế



* Tháng 8 giáo viên ôn kỹ năng và rèn nè nếp cho các con. Rất mong các bậc phụ huynh phối kết hợp với các cô giáo trong việc ôn luyện cho các con ở nhà và khi đến lớp. Trân trọng cảm ơn!


